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1 Siêu thị Vinmart Cộng Hòa 15-17 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình
T
â
n 

2 Siêu thị Lotte Mart Tân Bình 20 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình
T
â
n 

3 Siêu thị Vinmart Bàu Cát Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình
T
â
n 

4 Siêu thị Aeon Citimart Phúc Yên 33 Đường Phan Huy Ích , phường 15, quận Tân Bình
T
â
n 

5 Siêu thị Vinmart Tân Bình Hầm 1 Khối A - Số 10 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình
T
â
n 

6 Siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ 431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình
T
â
n 

7 Siêu thị Co.opmart Âu Cơ Số 856 (số cũ 129) đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình
T
â
n 

8 Chợ Phạm Văn Hai Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình
9 Chợ Phường 4 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình
10 Chợ Nghĩa Hoà Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình
11 Chợ Tân Bình Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình

12 Chợ Tân Hưng Hẻm đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình

13 Chợ Tân Phước Hẻm trên đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình
14 Chợ Phường 11 Trần Mai Ninh, phường 11, quận Tân Bình
15 Chợ Hoàng Hoa Thám Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình
16 Chợ Võ Thành Trang Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình
17 Chợ Bảo Ngọc Tú Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình
18 Chợ Nam Hoà Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình
19 Chợ Trần Văn Quang Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình
20 Chợ Bàu Cát Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình
21 Chợ Tân Trụ Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình

22 Cửa hàng Satrafoods PHẠM VĂN HAI 187 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình

23 Cửa hàng Satrafoods PHAN HUY ÍCH 68 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

24 Cửa hàng Satrafoods LẠC LONG QUÂN 2 902 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình 

25 Cửa hàng Satrafoods 244 ÂU CƠ 244 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình

26 Cửa hàng Satrafoods HOÀNG BẬT ĐẠT Số 3 Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình

27 Cửa hàng Satrafoods PHẠM VĂN BẠCH 296 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q.Tân Bình 

28 Cửa hàng Satrafoods BÀU CÁT 8 44 - 46 Bàu Cát 8, P.11, Q.Tân Bình

29 Cửa hàng Satrafoods TRẦN MAI NINH 108/2 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình

30 Cửa hàng Satrafoods TRẦN VĂN QUANG 153 Trần Văn Quang, P.10, Q.Tân Bình

31 Cửa hàng CO.OPFOOD  HOÀNG VĂN THỤ 405 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

32 Cửa hàng CO.OPFOOD  138 BẠCH ĐẰNG 138 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

33 Cửa hàng CO.OPFOOD  CC HAMONA 33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

34 Cửa hàng CO.OPFOOD  982 ÂU CƠ 982 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

35 Cửa hàng CO.OPFOOD  BÌNH GIÃ 33 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

36
Cửa hàng CO.OPFOOD  VÕ THÀNH 
TRANG

203-205 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

37 Cửa hàng CO.OPFOOD  TÂN TRỤ 36A Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

38 Cửa hàng CO.OPFOOD  BÙI THẾ MỸ 31-33 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

39
Cửa hàng CO.OPFOOD  105 PHAN HUY 
ÍCH

103-105 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

40
Cửa hàng CO.OPFOOD 12-12A TRẦN 
VĂN DANH

12 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

41
Cửa hàng CO.OPFOOD  TRẦN VĂN 
QUANG 86

86 Trần Văn Quang P10

42 Cửa hàng CO.OPFOOD  BÀU CÁT 302 302 Bàu Cát, P11 Q.Tân Bình

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH



STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ

Q
U
Ậ
N

43
Cửa hàng CO.OPFOOD  NGUYỄN THÁI 
BÌNH 349

349 Nguyễn Thái Bình, P. 12

44
Cửa hàng CO.OPFOOD  PHAM VAN HAI 
91

91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM

45 Cửa hàng VM+ HCM 640 Trường Chinh 640 Trường Chinh - phường 15 - quận Tân Bình

46 Cửa hàng VM+ HCM 797 Lạc Long Quân 797 Lạc Long Quân - phường 10 - quận Tân Bình

47 Cửa hàng VM+ HCM 200 Đồng Đen 200 Đồng Đen - phường 14 - quận Tân Bình

48 Cửa hàng VM+ HCM 66B Nguyễn Sỹ Sách 66B Nguyễn Sỹ Sách - phường 15 - quận Tân Bình

49 Cửa hàng VM+ HCM 68 Huỳnh Văn Nghệ 68 Huỳnh Văn Nghệ - phường 15 - quận Tân Bình

50 Cửa hàng VM+ HCM 58 Nguyễn Phúc Chu 58 Nguyễn Phúc Chu - phường 15 - quận Tân Bình

51 Cửa hàng VM+ HCM 46 Hoàng Bật Đạt 46 Hoàng Bật Đạt - phường 15 - quận Tân Bình

52
Cửa hàng VM+ HCM 34/31 & 34/33 Trần 
Thái Tông

34/31 - 34/33 Trần Thái Tông - phường 15 - quận Tân Bình

53 Cửa hàng VM+ HCM 958/39 Âu Cơ 958/39 Âu Cơ - phường 14 - quận Tân Bình

54 Cửa hàng VM+ HCM Hope Garden Lô thương mại TA2, Tầng trệt và lửng, chung cư Hope Garden, 102 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình

55 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 84 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

56 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 633 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

57 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 171 - 173 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

58 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 8 Dương Vân Nga, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

59 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 307A - 307B - 307C Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

60 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 61-63 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

61 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 55 Cống Lỡ, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

62 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 66-66A-68A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

63 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 70 - 70A Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

64 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 119A Trần Mai Ninh, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

65 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 112 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

66 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 13B-15 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 16 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

68 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 166A - 166B Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

69 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 373/176 - 373/178 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

70 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 91 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

71 Cửa hàng B's mart 334 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình 
72 Cửa hàng B's mart 63 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình
73 Cửa hàng B's mart 57 Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình
74 Cửa hàng B's mart 103 Đồng Đen, P. 12, Q. Tân Bình
75 Cửa hàng B's mart 92 Bành Văn Trân, P. 17, Q. Tân Bình
76 Cửa hàng B's mart 9 Lê Bình, P. 4, Q. Tân Bình
77 Cửa hàng B's mart 226D Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình
78 Cửa hàng B's mart 109F Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân Bình
79 Cửa hàng B's mart 76 Lê Bình, P. 4, Q. Tân Bình
80 Cửa hàng B's mart 72 Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình
81 Cửa hàng B's mart 58 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình
82 Cửa hàng B's mart 5 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình
83 Cửa hàng B's mart 294 Hồng Lạc, P. 11, Q. Tân Bình
84 Cửa hàng Circle K 180 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình
85 Cửa hàng Circle K 225A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
86 Cửa hàng Circle K 171B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
87 Cửa hàng Circle K 6 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
88 Cửa hàng Circle K 42 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
89 Cửa hàng Circle K 41 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
90 Cửa hàng Circle K 50 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
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91 Cửa hàng Circle K 76 Vườn Lan, Phường 10, Quận Tân Bình
92 Cửa hàng Circle K 24 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
93 Cửa hàng Circle K 18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
94 Cửa hàng Circle K 16 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình
95 Cửa hàng Circle K 26 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình
96 Cửa hàng Circle K 69B Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
97 Cửa hàng Circle K 369 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
98 Cửa hàng Circle K 33 Hoàng Hoa Thám, Phường 11, Quận Tân Bình
99 Cửa hàng Circle K 10 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình

100 Cửa hàng Circle K 09 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
101 Cửa hàng Circle K 2B6 - 2B8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
102 Cửa hàng GS25 16 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình
103 Cửa hàng GS25 373/3 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình

104 Cửa hàng GS25
Trục A1'-C/1-2 thuộc tầng 1 Khối Đế D-E, Dự án khu phức hợp Cộng Hòa Garden, địa chỉ tại 20 Cộng Hòa, 
Phường 12, Quận Tân Bình

105 Cửa hàng GS25 A1.08, khu thương mại, tòa nhà Sunrise City View, số 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, quận 7

106 Cửa hàng GS25 số 8A, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình
107 Cửa hàng Ministop 25A Lam Sơn, Phường 2. Quận Tân Bình

108 Cửa hàng Ministop 191-193 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình

109 Cửa hàng Ministop 165 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
110 Cửa hàng Ministop 58B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
111 Cửa hàng Ministop 45 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
112 Cửa hàng Ministop 194 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
113 Cửa hàng Ministop B22 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

114 Cửa hàng Ministop 88-88A-90-92 Trương Công Định, Phường 13, Quận Tân Bình

115 Cửa hàng Ministop 384 - 386 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

116 Cửa hàng Ministop 351A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình

117 Cửa hàng Ministop 102B5 Hẻm Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình

118 Cửa hàng Ministop 33 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
119 Cửa hàng Ministop 204 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
120 Cửa hàng Ministop 18 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
121 Cửa hàng Ministop 108A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình
122 Cửa hàng Ministop 27 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
123 Cửa hàng Ministop 62 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình
124 Cửa hàng Ministop 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

125 Cửa hàng Ministop 163 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

126 Cửa hàng Ministop 521 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

127 Cửa hàng Ministop 73 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

128 Cửa hàng Ministop 108 - 112B - 114 Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM

129 Cửa hàng Vissan 31 Phú Hòa, phường 8, quận Tân Bình
130 Cửa hàng Vissan 318/13 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình
131 Cửa hàng Vissan 814–814B Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình
132 Cửa hàng Vissan 71 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình
133 Cửa hàng Vissan 62 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình
134 Cửa hàng Co.op Smile 53 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tan Binh
135 Cửa hàng Co.op Smile 373/92 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình
136 Cửa hàng Co.op Smile 32 Nguyễn Sy Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
137 Cửa hàng Co.op Smile 17 Đặng Lộ, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM
138 Cửa hàng Co.op Smile 79 Hồng Lạc, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM

139 Cửa hàng Co.op Smile 18 Nguyễn Thanh Tuyền, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

140 Cửa hàng Co.op Smile 17 Lô A Chung Cư Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM

141 Cửa hàng Co.op Smile 198 Dat Thanh, P. 6, Q. Tan Binh, TP.HCM
142 Cửa hàng Co.op Smile 37 Tran Mai Ninh, P.12, Q. Tan Binh, TP.HCM
143 Cửa hàng Co.op Smile 2C Pho Quang, P. 2, Q. Tan Binh, TP.HCM

144 Cửa hàng Cheers 630 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình. Tp. Hồ Chí Minh

145 Cửa hàng FamilyMart 400 Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình
146 Cửa hàng FamilyMart 54-56 Thái Thị Nhạn, P.10, Q. Tân Bình
147 Cửa hàng FamilyMart B20 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
148 Cửa hàng FamilyMart 123A Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình


